
 

 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN 

        U    CHÂU      

TỈNH AN GIANG 

Bản án: 144/2019/DS-ST 

Ngày: 12 - 9 - 2019 

V/v “Tranh chấp về hợp đồng  

       Tín dụng” 

    CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VI T  AM 

     Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VI T  AM 
 

TÒA              U    CHÂU    , TỈ   A  GIA G 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Văn Hai   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn 

2. Ông Huỳnh Văn Hùng 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Tâm Nhân - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú tham gia phiên tòa:  Bà Lê 

Thị Kim Trang - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2019 t i tr  s  Toà án nhân dân huyện Châu Phú xét xử sơ 

thẩm công khai v  án dân sự th  lý số 12/2018/TLST-DS ngày 18 tháng 01 năm 2018 về 

việc Tranh chấp về hợp đồng tín d ng theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số 

245/2019/QĐST-DS ngày 08 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:Ngân hàng Thương m i Cổ phần PĐ. 

Tr  s : Số 45, LD, Phường BNg, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đ i diện theo ủy quyền: Ông Mai Hữu Tr, sinh năm: 1993 – Chức v : 

Chuyên viên xử lý nợ; địa chỉ: Số 54, Trần Hưng Đ o, Phường MB, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang (Giấy ủy quyền số 65/2017/UQ-OCB-CNAG, ngày 30/10/2017) 

Có mặt. 

2. Bị đơn: 

2.1. Bà Lương Thị Bích Th, sinh năm: 1971 (Có mặt);  

2.2. Ông Lê Văn C, sinh năm: 1973 (Vắng mặt) .  

Cùng địa chỉ: Tổ 20, ấp BC, xã BL, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

 ỘI  U G VỤ    

Theo đơn khởi kiện ngày 31 tháng 10 năm 2017 và quá trình tố tụng, ông Mai 

Hữu Tr đại diện cho Ngân hàng trình bày:  
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Ngày 10/8/2016 vợ chồng bà Lương Thị Bích Th và ông Lê Văn C vay của Ngân 

hàng t i Chi nhánh An Giang số tiền 200.000.000đ, theo Hợp đồng tín d ng số 

0477/2016/HĐTD-CN, kèm theo khế ước nhận nợ số 0477.01/2016-OBC/KUNN-CN 

cùng ngày và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 0477A/SĐBS-HĐTD, ngày 14/11/2016.  

Thời h n vay 12 tháng, lãi suất trong h n 11,5%/năm. Từ tháng thứ bảy tr  đi áp d ng 

mức lãi suất thả nổi, được điều chỉnh 06 tháng/lần bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, kỳ h n 

06 tháng, trả lãi cuối kỳ do Ngân hàng công bố t i thời điểm tính lãi, cộng biên độ tối 

thiều 5,1%/năm. Lãi suất quá h n bằng 150% lãi suất trong h n. 

Khi vay thế chấp tài sản Giấy chứng nhận quyền sử d ng đất, gắn liền nhà   số 

CH03343, ngày 09/8/2013 tọa l c xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang do ông 

C và bà Th đứng tên. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông C và bà Th chỉ thanh toán đến ngày 

24/10/2017 số tiền vốn gốc 17.520.595đ và trả lãi số tiền 31.690.137đ thì ngưng. Sau khi 

bị kh i kiện, ông C và bà Th trả từng đợt nhưng không liên t c. Tính đến ngày 12/9/2019 

thì còn nợ số tiền vốn gốc 87.660.130đ, tiền lãi quá h n số tiền 404.333đ, cộng chung là 

88.064.463đ.   

Nay Ngân hàng yêu cầu ông C và bà Th phải trả tổng số tiền là 88.064.463đ 

(Làm tròn số 88.064.000đ). Đồng thời duy trì hợp đồng thế chấp nói trên để đảm bảo thi 

hành án. 

Ông Lê Văn C và bà Lương Thị Bích Th thống nhất trình  ày:  

Ngày 10/8/2016 vợ chồng ông, bà vay của Ngân hàng t i Chi nhánh An Giang số 

tiền 200.000.000đ, theo Hợp đồng tín d ng số 0477/2016/HĐTD-CN, kèm theo khế ước 

nhận nợ số 0477.01/2016-OBC/KUNN-CN cùng ngày và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 

0477A/SĐBS-HĐTD, ngày 14/11/2016. Thời h n vay 12 tháng, lãi suất trong h n 

11,5%/năm. Từ tháng thứ bảy tr  đi áp d ng mức lãi suất thả nổi, được điều chỉnh 06 

tháng/lần bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, kỳ h n 06 tháng, trả lãi cuối kỳ do Ngân hàng 

công bố t i thời điểm tính lãi, cộng biên độ tối thiều 5,1%/năm. Lãi suất quá h n bằng 

150% lãi suất trong h n. 

Khi vay thế chấp tài sản Giấy chứng nhận quyền sử d ng đất, gắn liền nhà   số 

CH03343, ngày 09/8/2013 tọa l c xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang do ông 

C và bà Th đứng tên. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, do bị thua lỗ trong chăn nuôi bò thịt nên không 

thanh toán nợ đúng h n cho Ngân hàng. Tính đến ngày 11/3/2019 vợ chồng còn nợ số 

tiền vốn gốc 115.654.522đ và trả lãi số tiền 4.931.861đ, cộng chung là 115.654.522đ. Sau 

đó, ông C đi làm ăn xa nhưng có gửi tiền để bà Th trả thêm một số tiền. Hiện nay xin trả 

dần mỗi tháng 5.000.000đ cho đến khi dứt nợ. 
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- Ý kiến của Kiểm sát viên:  

Việc tuân theo pháp luật tố t ng trong quá trình giải quyết v  án của Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố t ng, kể từ khi 

th  lý v  án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng quy định pháp luật. 

Tuy nhiên, thời gian giải quyết v  án kéo dài làm ảnh hư ng đến quyền lợi của một bên 

đương sự.  

Về nội dung: Căn cứ hợp đồng tín d ng ký kết giữa Ngân hàng và vợ chồng ông 

C, bà Th thì Ngân hàng đã giải ngân cho vợ chồng ông C, bà Th vay số tiền vốn gốc 

200.000.000đ, đến nay đã quá h n. Nay Ngân hàng kh i kiện là có căn cứ chấp nhận. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA TÒA   : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

toà, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, sau khi Kiểm sát viên phát  iểu việc tuân 

theo pháp luật tố tụng và đề xuất nội dung giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử nhận định:  

 [1] Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật:  

Các đương sự tranh chấp về hợp đồng, đối tượng tranh chấp và bị đơn cư trú t i 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Châu Phú theo quy định t i điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 3 Điều 36 và điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015. 

 [2] Về thủ tục tố tụng:  

Người đ i diện theo pháp luật của Ngân hàng đã ủy quyền cho ông Mai Hữu Tr 

tham gia tố t ng là phù hợp với quy định t i Điều 85 Bộ luật Tố t ng dân sự. 

T i phiên tòa, đồng bị đơn là ông Lê Văn C vắng mặt, nhưng đã được tống đ t 

hợp lệ các văn bản tố t ng. Căn cứ Điều 227 và Điều 228 Bộ luật Tố t ng dân sự, Hội 

đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt ông C là đúng quy định của pháp luật. 

 [3] Về thời hiệu kh i kiện: Không có đương sự yêu cầu nên không xem xét. 

[4] Về nội dung v  án: 

Ngày 10/8/2016 vợ chồng ông Lê Văn C bà Lương Thị Bích Th vay của Ngân 

hàng Phương Đông Chi nhánh An Giang số tiền 200.000.000đ, theo Hợp đồng tín d ng 

số 0477/2016/HĐTD-CN và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 0477A/SĐBS-HĐTD, ngày 

14/11/2016. 

 Quá trình thực hiện hợp đồng, ông C và bà Th vi ph m nghĩa v  thanh toán nên 

Ngân hàng kh i kiện.   

[4.1]  Xét thấy, căn cứ vào hợp đồng và số tiền bên nguyên đơn kh i kiện đã 

được bị đơn xác nhận. Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố t ng dân 

sự xác định, đây là tình tiết, đương sự thừa nhận thì không phải chứng minh thêm.  



4 

 
T i phiên tòa, người đ i diện cho nguyên đơn kh i kiện yêu cầu bị đơn phải trả 

l i số tiền vốn gốc 87.660.130đ, tiền lãi quá h n số tiền 404.333đ, cộng chung là 

88.064.463đ. Từ ngày 13/9/2019 phải trả lãi tiếp cho đến khi dứt nợ, đồng thời duy trì 

hợp đồng thế chấp tài sản để đảm bảo thi hành án. Tuy nhiên, bị đơn chỉ đồng ý trả vốn 

gốc, mỗi tháng 5.000.000đ và tiền lãi theo hợp đồng.  

[4.2] Xét thấy, bên bị đơn vi ph m nghĩa v  đã lâu, nếu tiếp t c kéo dài sẽ ảnh 

hư ng đến quyền lợi của nguyên đơn. Việc bị đơn xin trả dần, không được sự đồng ý của 

người đ i diện cho Ngân hàng, do đó, Hội đồng xét xử không có căn cứ xem xét. Cần 

buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền vốn và lãi là 88.064.463đ, làm tròn số 

88.064.000đ (Tám mươi tám triệu, không trăm sáu mươi bốn nghìn đồng) và phải tiếp t c 

trả lãi theo mức lãi suất đã thỏa Th trong hợp đồng tín d ng kể từ ngày 13/9/2019 cho 

đến khi thi hành án xong. Đồng thời duy trì hợp đồng thế chấp tài sản để đảm bào việc thi 

hành án. 

[5] Về án phí: Do yêu cầu của Nguyên đơn được chấp nhận nên Bị đơn phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

[6] Về chi phí xem xét, thẫm định t i chỗ: Bị đơn phải chịu, số tiền 400.000đ và 

chịu trách nhiệm hoàn trả l i cho Ngân hàng.  

Vì các lẽ trên;  

QU ẾT ĐỊ  : 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 

85; Điều 92; Điều 227 và Điều 228 Bộ luật Tố t ng dân sự 2015; 

Căn cứ Điều 463; Điều 466 và Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015; 

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường v  Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và 

sử d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện của Ngân hàng Thương m i Cổ phần PĐ. 

Buộc ông Lê Văn C bà Lương Thị Bích Th phải trả cho Ngân hàng Thương m i Cổ phần 

PĐ số tiền vốn gốc 87.660.130đ, tiền lãi quá h n số tiền 404.333đ, cộng chung là 

88.064.463đ, làm tròn số 88.064.000đ (Tám mươi tám triệu, không trăm sáu mươi bốn 

nghìn đồng).  

Kể từ ngày 13/9/2019 cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền vốn gốc theo mức lãi suất đã thỏa Th trong Hợp đồng 

tín d ng số 0477/2016/HĐTD-CN ngày 10/8/2016 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 

0477A/SĐBS-HĐTD ngày 14/11/2016 đã ký với Ngân hàng.  
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Tiếp t c duy trì hợp đồng thế chấp tài sản số 0494/2014/BĐ ngày 08/8/2014 ký 

giữa ông C, bà Th và Ngân hàng để đảm bảo thi hành án. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Lê Văn C bà Lương Thị Bích Th phải chịu 4.400.000 đồng; 

Ngân hàng Thương m i Cổ phần PĐ không phải chịu án phí và được hoàn trả 

7.750.000 đồng tiền t m ứng án phí theo biên lai thu số TU/2015/0017526 ngày 

17/01/2018 của Chi c c Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

Về chi phí xem xét, thẫm định t i chỗ: Ông Lê Văn C bà Lương Thị Bích Th 

phải hoàn trả l i cho Ngân hàng số tiền 400.000đ.  

Trong h n 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, các đương sự có quyền kháng cáo. 

Riêng đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong h n 15 ngày, kể từ ngày tống đ t 

hoặc niêm yết bản sao bản án.  

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả Th thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định t i Điều 6, Điều 7, Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định t i Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Châu Phú; 
- Chi c c THADS huyện Châu Phú; 
- Các đương sự; 
- Lưu: Hồ sơ v  án. 

TM.  ỘI ĐỒ G XÉT XỬ SƠ T ẨM 
T ẨM      - C Ủ TỌA   IÊ  TÒA 

 

 

 

 
Trƣơng Văn  ai 

 

 


